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CG-PA-002
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LỐI ĐIWALKWAY
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PHÒNG SƠN NƯỚC - 01

WATER WASH PAINT BOOTHS ROOM - 01
L4000xW4000xH3500

PA-02
PHÒNG SƠN NƯỚC - 02

WATER WASH PAINT BOOTHS ROOM - 02
L4000xW4000xH3500

QUẠT LÀM MÁT
AIR COOLER
Q=18000M3/H

Tổng công suất cấp nguồn cho hệ thống bao gồm hệ sơn, hệ thống xử lý khí thải và làm mát P=45kW
Total power supply capacity for the system including paint system, exhaust gas treatment system and cooling system P=45kW

CHÚ Ý / NOTE

Tổng lưu lượng nước cấp bù cho hệ thống sơn nước do hao hụt là 5m3/ngày
The total water flow to compensate for loss of water paint system is 5m3/day
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PHẦN HỆ THỐNG SƠN
PAINT BOOTHS SYSTEM
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WATER WASH PAINT BOOTHS SYSTEM      1 : 60
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MẶT BẰNG 02 HỆ SƠN NƯỚC
1



ĐƯỜNG ỐNG PHÂN PHỐI 
NƯỚC TUẦN HOÀNPALANG ĐIỆN CỐ ĐỊNH

FIXED TYPE ELECTRIC 
CHAIN HOIST

MÓC TREO CỐ ĐINH
FIXED HOOK

ỐNG DẪN KHÍ NÉN
PNEUMATIC PIPE

ỐNG DẪN KHÍ NÉN
PNEUMATIC PIPE

EG D800 EG D700G
S 

D
25

0

4000 500 4000

50
0

G
S 

D
25

0

G
S 

D
25

0

G
S 

D
25

0

GS D600

80
0

11
00

29
00

50
0

EG 800ø

80
0

PA-01
PHÒNG SƠN NƯỚC - 01

WATER WASH PAINT BOOTHS ROOM - 01
L4000xW4000xH3500

PA-02
PHÒNG SƠN NƯỚC - 02

WATER WASH PAINT BOOTHS ROOM - 02
L4000xW4000xH3500

C
W

 D
60

EG D800

P-02A/B

550 450 450

CW D110 BOP+0.09

P-02A/B
BƠM NƯỚC TUẦN HOÀN

CIRCULATING WATER PUMP

VAN GIÓ
DAMPER

D600

VAN GIÓ
DAMPER

D250

PN DN25 BOP+0.50

SW D34 BOP+0.50

GS D600

80
0

11
00

67
5

27
25

GS 250ø

PN
 D

N
25

ĐỆM CẦU 
TÁCH BỤI 

SƠN

VỊ TRÍ LẮP 
ỐNG HÚT KHÍ THẢI

ĐƯỜNG ỐNG CẤP KHÍ NÉN

ĐƯỜNG ỐNG CẤP KHÍ NÉN

ĐƯỜNG ỐNG XẢ ĐÁY NGĂN CHỨA NƯỚC

ĐƯỜNG ỐNG CẤP BÙ NƯỚC SẠCH

500 1275 2425 800 1275 2425

CW D110 BOP+0.09

ø 600

ø 600

ø 600

ø
 600

10
5

10
45

15
00

13
50

74
0

46
0

4000 500 4000

CC-01
TỬ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN
CONTROL CABINET

BƠM NƯỚC TUẦN HOÀN
CIRCULATING WATER PUMP

P=1.5KW
HS

BƠM NƯỚC TUẦN HOÀN
CIRCULATING WATER PUMP

P=1.5KW
HS

VỊ TRÍ LẮP 
ỐNG HÚT KHÍ THẢI

PN
 D

N
25

PN
 D

N
25

PN DN25PN DN25

PA-01
PHÒNG SƠN NƯỚC - 01

WATER WASH PAINT BOOTHS ROOM - 01
L4000xW4000xH3500

PA-02
PHÒNG SƠN NƯỚC - 02
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CP    D350/ 600x800    BOD+2.6

KÍCH THƯỚC ỐNG/ PIPE SIZE

LOẠI ĐƯỜNG ỐNG / PIPE TYPE

CHÚ THÍCH KÍ HIỆU ỐNG / SYMBOL NOTES

CAO ĐỘ ĐÁY ỐNG / BOTTOM OF PIPE 

PN: ĐƯỜNG ỐNG KHÍ NÉN\ PNEUMATIC PIPE
SW: ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC\ WATER SUPPLY PIPE
CW: ĐƯỜNG ỐNG TUẦN HOÀN NƯỚC/ CIRCULATING WATER PIPE
WW: ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC THẢI\ WASTE WATER PIPE

SG: ĐƯỜNG ỐNG CẤP KHÍ TƯƠI\ GAS SUPPLY DUCT
EG: ĐƯỜNG ỐNG KHÍ THẢI\ EXHAUST GAS DUCT

STAR
NATURAL

VINA

HIỆU CHỈNH

LẦN NGÀY NỘI DUNG

1

2

3

GHI CHÚ

CHỦ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN

HẠNG MỤC

NHÀ THẦU

CÔNG TY CỔ PHẦN 
NATURAL STAR VINA 

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Mitsubishi Dương Tuấn, đường Lý 
Thái Tổ, phường Võ Cường, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
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TÀO VĂN LƯƠNG

BẢN VẼ HỆ SƠN NƯỚC
WATER WASH PAINT BOOTHS SYSTEM

CG-PA-003

CÔNG TY DAE-A

Địa chỉ: CN-10 (Thuê của công ty TNHH Vina Dae-A), KCN
Hòa Phú, Xã Mai Đình, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

THIẾT KẾ, CUNG CẤP THIẾT BỊ VÀ
LẮP ĐẶT HỆ THỐNG DÂY CHUYỀN
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SECTION 1-1      1 : 65

MẶT CẮT 1-1
1

SECTION 2-2      1 : 65

MẶT CẮT 2-2
2

WATER WASH PAINT BOOTHS SYSTEM

MẶT BẰNG 03 HỆ SƠN NƯỚC
LO

M-EN NAME M-INFOMATION

CIRCULATING WATER PUMP P=1.5KW
BƠM NƯỚC TUẦN HOÀN: 4

PALANG ELECTRICAL P=0.4Kw
PALANG ĐIỆN CỐ ĐỊNH: 1

EXHAUST FAN P=22KW;H=1600-2100Pa
QUẠT KHÍ THẢI: 2

AIR COOLER Q=18000M3/H
QUẠT LÀM MÁT: 1
Grand total: 8
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TÀO VĂN LƯƠNG

PHÓNG SƠN NƯỚC
WATER WASH PAINT BOOTHS ROOM

CG-PA-004

CÔNG TY DAE-A

Địa chỉ: CN-10 (Thuê của công ty TNHH Vina Dae-A), KCN
Hòa Phú, Xã Mai Đình, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang
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SƠN NƯỚC

BẢN VẼ THIẾT KẾ

PLAN OF WATER WASH PAINT BOOTHS      1 : 35

MẶT BẰNG PHÒNG SƠN
PL

SECTION 1      1 : 35

MẶT CẮT 1-1 BUỒNG SƠN
1

SECTION 2      1 : 35

MẶT CẮT 2 - 2  BUỒNG SƠN
2

3D VIEW OF THE WATER WASH PAINT BOOTHS - 01,02

PHỐI CẢNH BÊN TRONG BUỒNG SƠN NƯỚC
3
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WATER DISTRIBUTION PIPE

ỐNG KHÍ THẢI
EXHAUST GAS PIPE
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LOẠI ĐƯỜNG ỐNG / PIPE TYPE

CHÚ THÍCH KÍ HIỆU ỐNG / SYMBOL NOTES

CAO ĐỘ ĐÁY ỐNG / BOTTOM OF PIPE 

PN: ĐƯỜNG ỐNG KHÍ NÉN\ PNEUMATIC PIPE
SW: ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC\ WATER SUPPLY PIPE
CW: ĐƯỜNG ỐNG TUẦN HOÀN NƯỚC/ CIRCULATING WATER PIPE
WW: ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC THẢI\ WASTE WATER PIPE

SG: ĐƯỜNG ỐNG CẤP KHÍ TƯƠI\ GAS SUPPLY DUCT
EG: ĐƯỜNG ỐNG KHÍ THẢI\ EXHAUST GAS DUCT
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Thái Tổ, phường Võ Cường, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Mã số thuế: 0109169967
Điện thoại: 0222.386.1155
Email: naturalstarvina@gmail.com

GIÁM ĐỐC

KIM BYUNG WOOK

THIẾT KẾ

KIỂM TRA

GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN

TÊN BẢN VẼ

A3
TỶ LỆ

NGÀY

KÝ HIỆU

12/2023

N/A

VŨ ĐỨC THỊNH

TÀO VĂN LƯƠNG

ĐƯỜNG ỐNG TUẦN HOÀN NƯỚC
CIRCULATING WATER PIPING

CG-PA-005

CÔNG TY DAE-A

Địa chỉ: CN-10 (Thuê của công ty TNHH Vina Dae-A), KCN
Hòa Phú, Xã Mai Đình, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang
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3D VIEW OF CIRCULATING WATER PIPING

PHỐI CẢNH ĐƯỜNG ỐNG TUẦN HOÀN NƯỚC
1

SIDE VIEW OF CIRCULATING WATER PIPING

MẶT CẠNH ĐƯỜNG ỐNG PHÂN PHỐI NƯỚC
2



PHÔI
COMPONENT

TẤM GRATING
FRP

TẤM GRATING
FPR

KẾT CẤU SÀN ĐỠ TỔNG TẢI TRỌNG 5 TẤN
SUPPORT FLOOR STRUCTURE TOTAL LOAD 5 
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PALANG ĐIỆN CỐ ĐỊNH Ở PHÓNG SƠN 02
3D1

3D VIEW OF THE TRANSPORT RAIL

PHỐI CẢNH THANH RAY VẬN CHUYỂN
3D

SIDE VIEW OF THE TRANSPORT RAIL

MẶT CẠNH THANH RAY VẬN CHUYỂN
SW

FIXED HOOK

3D MÓC CỐ ĐỊNH
3D2



ĐÈN CHIẾU SÁNG
LAMP

ĐÈN CHIẾU SÁNG
LAMP

11
00

12
0

30
0

14
80

30
0

70
0

100 1100 250 1100 250 1100 100

ĐÈN CHIẾU SÁNG
LAMP

ĐÈN CHIẾU SÁNG
LAMP

70
0

30
0

14
80

30
0

12
0

11
00

100 1100 250 1100 250 1100 100

PLAN OF  LAMP OF P3D VIEW OF PAINT BOOTHS 01

MẶT BẰNG ĐÈN CHIẾU SÁNG PHÒNG SƠN - 01
1 PLAN OF  LAMP OF P3D VIEW OF PAINT BOOTHS 02

MẶT BẰNG ĐÈN CHIẾU SÁNG PHÒNG SƠN - 02
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CÔNG TY DAE-A
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Hòa Phú, Xã Mai Đình, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

THIẾT KẾ, CUNG CẤP THIẾT BỊ VÀ
LẮP ĐẶT HỆ THỐNG DÂY CHUYỀN

SƠN TĨNH ĐIỆN DẠNG ƯỚT

THIẾT KẾ HỆ THỐNG DÂY CHUYỀN
SƠN NƯỚC

BẢN VẼ THIẾT KẾ



VỊ TRÍ LẮP QUẠT HƯỚNG TRỤC
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Checker

WATER PAINT CHAMBER DETAIL
DRAWING
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3D VIEW BUỒNG SƠN NƯỚC
1

KHUNG BUỒNG SƠN
2

MÁNG CHIA NƯỚC
3

MẶT CẮT MÁNG CHIA NƯỚC 01
5

MẶT CẮT MÀNG CHIA NƯỚC 02
4



NATURAL STAR VINA JSC
ADDRESS: 4TH FLOOR, DUONG TUAN BUILDING, LE THAI TO STREET, VO CUONG WARD, BAC NINH CITY, BAC NINH PROVICE, VIET NAM.

TAX CODE: 0109169967          TEL: 0222.386.1155        EMAIL: naturalstarvina@gmail.com

BAC NINH - 12/2023

PHẦN HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI
THE EXHAUST GAS TREATMENT SYSTEM



HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI NHÀ MÁY SƠN CÔNG XUẤT 48.000M3/H
THE PAINT EXHAUST AIR TREATMENT SYSTEM CAPACITY 48.000M3/H

QUẠT LÀM MÁT
AIR COOLER
Q=18000M3/H
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PHỐI CẢNH 5
3D VIEW 5
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PHỐI CẢNH 5
3D VIEW 5

CÔNG TY DAE-A
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Hòa Phú, Xã Mai Đình, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang
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